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TRƯỜNG THCS LẠC HỒNG

Lớp 

thường
TATC

Đăng ký 

Bán trú

10/07/2023 Sáng 1 Nguyễn Đỗ An 16/10/2012 Nam Trương Định 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 2 Đặng Thiên Ân 18/09/2012 Nam Trần Quang Cơ 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 3 Bùi Nguyễn Bảo Anh 14/06/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 4 Trương Hoàng Bảo Anh 20/01/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 5 Nguyễn Trúc Anh 09/10/2012 Nữ Triệu Thị Trinh 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 6 Nguyễn Trần Quang Anh 02/05/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 7 Nguyễn Quý Nguyên Anh 27/11/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 8 Nguyễn Hoàng Bách 09/11/2012 Nam Hoàng Diệu 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 9 Lưu Gia Bảo 24/12/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 10 Nguyễn Gia Bảo 03/11/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 11 Phạm Gia Bảo 16/10/2012 Nam Triệu Thị Trinh 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 12 Phạm Trương Gia Bảo 12/03/2012 Nam Trương Định 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 13 Phạm Thanh Bình 23/01/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 14 Doãn Trần Khánh Châu 22/07/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 15 Trương Bảo Châu 21/09/2012 Nữ Dương Minh Châu 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 16 Bùi Thành Danh 19/12/2012 Nam Trương Định 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 17 Đào Thùy Dương 05/07/2012 Nữ Hoàng Diệu 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 18 Trần Đại Dương 20/11/2012 Nam Bắc Hải 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 19 Nguyễn Trần Minh Đăng 08/04/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 20 Huỳnh Thành Đạt 13/03/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 21 Nguyễn Anh Đức 02/11/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 22 Bùi Thúy Hà 15/04/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 23 Nguyễn Ngọc Hà 10/07/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 24 Lê Hoàng Ngọc Hà 02/02/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

10/07/2023 Sáng 25 Hoàng Long Hải 28/09/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 1 Lương Trung Hải 29/08/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 2 Cao Ngọc Hân 20/07/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 3 Trần Ngọc Hân 09/05/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 4 Lê Giang Bảo Hân 16/01/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 5 Dương Khả Hân 25/06/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

Trường TH

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CHIA CA ĐẾN NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC

VÀO LỚP 6 - TRƯỜNG THCS LẠC HỒNG

NĂM HỌC 2023 - 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1/ Học sinh đã xác nhận thông tin trước ngày 05/7/2023 sẽ nộp hồ sơ từ ngày 10/7 đến ngày 14/7/2023 (8g00 

- 11g00)  theo DS sau:

Ngày xác 

nhận của 

trường

PH ký tên 

xác nhận

(ĐỢT NỘP HỒ SƠ TRONG TUẦN LỄ TỪ NGÀY 10/7/2023 ĐẾN NGÀY 14/7/2023)

Đã nộp hồ sơ

Ngày nộp Buổi Stt HỌ LÓT TÊN Ngày sinh
Giới 

tính
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Lớp 
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Ngày nộp Buổi Stt HỌ LÓT TÊN Ngày sinh
Giới 

tính

11/07/2023 Sáng 6 Vũ Ngọc Gia Hân 13/10/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 7 Võ Minh Hào 17/09/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 8 Dương Thị Thuý Hiền 14/05/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 9 Hồ Quang Hiếu 09/11/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 10 Bùi Gia Hoàng 22/09/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 11 Đinh Nữ Tiên Hoàng 04/12/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 12 Đỗ Huy Hoàng 07/06/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 13 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 26/08/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 14 Phạm Ngọc Huy 17/04/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 15 Phạm Vũ Quốc Huy 17/06/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 16 Trần Minh Huy 05/04/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 17 Trần Gia Huy 20/07/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 18 Bùi Phan Đức Huy 09/08/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 19 Từ Khắc Minh Hy 04/12/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 20 Nguyễn Trần Hoàng Khang 28/12/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 21 Nguyễn Bảo Khang 18/07/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 22 Đặng Phúc Anh Khang 19/07/2012 Nam Võ Trường Toản 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 23 Hoàng Gia Khánh 28/01/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 24 Trần Đăng Khoa 11/10/2012 Nam Triệu Thị Trinh 04/07/2023

11/07/2023 Sáng 25 Nguyễn Anh Khôi 02/04/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 1 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 07/08/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 2 Nguyễn Duy Lâm 06/12/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 3 Hồng Bảo Linh 11/09/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 4 Đàm Gia Linh 21/10/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 5 Phan Hoàng Bảo Linh 29/01/2012 Nữ Trần Nhân Tôn 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 6 Ưng Nguyễn Ái Linh 25/04/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 7 Lê Nguyễn Yến Linh 18/04/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 8 Trịnh Thùy Trúc Linh 24/08/2012 Nữ Trần Quang Cơ 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 9 Châu Bảo Long 03/02/2012 Nam Trần Nhân Tôn 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 10 Nguyễn Bảo Long 18/08/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 11 Lê Nguyễn Bảo Long 06/08/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 12 Vũ Đức Long 19/09/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 13 Trần Đắc Hùng Nam 11/03/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 14 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 09/05/2012 Nữ Điện Biên 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 15 Nguyễn Gia Nghi 31/08/2012 Nữ Dương Minh Châu 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 16 Trần Gia Nghi 05/07/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 17 Nguyễn Bảo Ngọc 08/11/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 18 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 22/04/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023
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Ngày nộp Buổi Stt HỌ LÓT TÊN Ngày sinh
Giới 

tính

12/07/2023 Sáng 19 Hồ Nguyễn Như Ngọc 12/04/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 20 Nguyễn Hải Nguyên 15/10/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 21 Vũ Xuân Nguyên 24/12/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 22 Lâm Đình Nguyên 10/05/2012 Nam Điện Biên 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 23 Nguyễn Hạnh Nguyên 27/06/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 24 Nguyễn Hữu Khánh Nguyên 01/01/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 25 Nguyễn Ngọc Thanh Nhã 14/09/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 26 Văn Trần Phương Nhi 03/08/2012 Nữ Trần Quang Cơ 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 27 Võ Ngọc Uyên Nhi 18/10/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 28 Nguyễn Yến Nhi 19/08/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 29 Phan An Nhiên 27/07/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

12/07/2023 Sáng 30 Trần Ngọc An Nhiên 27/09/2012 Nữ Trương Định 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 1 Trần Nguyễn Bảo Như 30/03/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 2 Tống Đoàn Gia Phát 02/10/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 3 Vũ Hoàng Phong 28/06/2012 Nam Triệu Thị Trinh 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 4 Phan Nguyễn Gia Phong 25/12/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 5 Nguyễn Đoàn Gia Phú 27/10/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 6 Võ Nguyễn Hoàng Phúc 04/07/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 7 Nguyễn Minh Phúc 08/12/2012 Nam Nguyễn Chí Thanh 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 8 Âu Gia Khả Phúc 29/09/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 9 Thạch Thiên Phúc 27/05/2012 Nam Nguyễn Chí Thanh 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 10 Dương Thiên Phước 11/06/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 11 Nguyễn Đồng Vân Phương 19/05/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 12 Ngô Trần Anh Quân 20/08/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 13 Tiêu Ngọc Anh Quân 02/07/2012 Nam Trần Nhân Tôn 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 14 Lê Đỗ Minh Quân 03/03/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 15 Lê Minh Quân 23/03/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 16 Hồ Vũ Ngọc Quyên 14/02/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 17 Võ Minh Sang 14/11/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 18 Nguyễn Ngũ Minh Thắng 25/11/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 19 Trần Thanh Thanh 05/04/2012 Nữ Trương Định 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 20 Hà Nguyễn Tiến Thành 28/01/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 21 Nguyễn Ngô Hương Thảo 02/11/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 22 Phạm Trang Thi 13/10/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 23 Nguyễn Trần Hoàng Thiên 13/02/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 24 Phan Nguyễn Gia Thiên 25/12/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 25 Nguyễn Hữu Thiện 13/12/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 26 Lê Đăng Minh Thiện 19/08/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023
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13/07/2023 Sáng 27 Thạch Văn Thông 16/10/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 28 Ngô Xuân Thùy 03/07/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 29 Phạm Hoàng Thanh Thủy 13/09/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

13/07/2023 Sáng 30 Phạm Lý Quỳnh Thy 24/12/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 1 Nguyễn Cao Dũng Tiến 26/06/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 2 Huỳnh Nhật Tiến 18/03/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 3 Phạm Ngọc Bảo Trân 27/07/2012 Nữ Điện Biên 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 4 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 19/11/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 5 Đỗ Thị Huyền Trân 31/01/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 6 Lê Đức Trí 11/03/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 7 Nguyễn Đức Minh Trí 14/07/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 8 Trần Viết Triều 10/03/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 9 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 14/03/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 10 Hoàng Gia Trường 28/01/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 11 Nguyễn Minh Tú 05/11/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 12 Nguyễn Tuấn Tú 29/11/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 13 Nguyễn Anh Tuấn 02/02/2012 Nam Nhật Tảo 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 14 Thạch Gia Tuệ 07/07/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 15 La Trần Phương Uyên 01/06/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 16 Nguyễn Mỹ Uyên 18/03/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 17 Nguyễn Thanh Vân 28/07/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 18 Văn Thiên Vân 30/04/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 19 Nguyễn Vũ Quang Vinh 29/05/2012 Nam Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 20 Phạm Hoàng Vũ 03/12/2012 Nam Thiên Hộ Dương 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 21 Tiêu Khánh Vy 22/10/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 22 Trương Thúy Vy 22/02/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 23 Nguyễn Ngọc Thanh Vy 06/08/2012 Nữ Hồ Thị Kỷ 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 24 Trần Khánh Vy 19/11/2012 Nữ Lê Đình Chinh 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 25 Trần Thị Như Ý 10/07/2012 Nữ Hoàng Diệu 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 26 Trịnh Ngọc Như Ý 09/09/2012 Nữ Điện Biên 04/07/2023

14/07/2023 Sáng 27 Hoàng Ngọc Như Ý 09/12/2012 Nữ Thiên Hộ Dương 04/07/2023

2/ Học sinh xác nhận thông tin sau ngày 05/7/2023 sẽ nộp hồ sơ từ ngày 17/7 đến ngày 21/7/2023 (DS sẽ

được cập nhật sau).
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